
Vốn 

NSTW

Vốn 

ngân 

sách tỉnh

Vốn 

NSTW

Vốn 

ngân 

sách tỉnh

Vốn 

NSTW

Vốn ngân 

sách tỉnh

Vốn 

NSTW

Vốn ngân 

sách tỉnh

Vốn 

NSTW

Vốn 

ngân 

sách tỉnh

Vốn 

NSTW

Vốn 

ngân 

sách tỉnh

Vốn 

NSTW

Vốn 

ngân 

sách tỉnh

TỔNG CỘNG 172.060 156.060 16.000 25.450 2.545 77.937 7.794 40.301 4.364 6.708 671 5.210 574 454 52

1 Huyện Bù Đốp 1.780 1.618 162 1.618 162

2 Huyện Bù Đăng 18.207 16.552 1.655 2.600 260 6.159 616 6.653 665 1.140 114

3 Huyện Bù Gia Mập 65.110 59.191 5.919 3.100 310 33.875 3.387 14.782 1.478 5.890 589 1.356 136 188 19

4 Huyện Hớn Quản 460 418 42 200 20 218 22

5 Huyện Phú Riềng 906 823 83 80 8 646 65 97 10

6 Huyện Lộc Ninh 70.187 63.502 6.685 6.740 674 37.903 3.791 16.602 1.994 818 82 1.309 131 130 13

7 Huyện Chơn Thành 53 48 5 48 5

Trong đó:

STT

Dự án 4: Đầu tư cơ 

sở hạ tầng thiết yếu, 

phục vụ sản xuất, 

đời sống trong vùng 

ĐBDTTS&MN

Dự án 5: Phát triển 

giáo dục đào tạo 

nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực 

vùng đồng bào 

DTTS và miền núi

Dự án 6:  Bảo tồn, 

phát huy giá trị 

văn hóa truyền 

thống tốt đẹp của 

các dân tộc thiểu 

số gắn với phát 

triển du lịch

Dự án 10: Truyền 

thông, tuyên 

truyền, vận động 

trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu 

số và miền núi. 

Kiểm tra, giám sát 

đánh giá việc tổ 

chức thực hiện 

chương trình

Trong đó: Trong đó:

CÁC ĐƠN VỊ

CHI TIẾT THEO DỰ ÁN THÀNH PHẦN

Dự án 1:  Giải 

quyết tình trạng 

thiếu đất ở, nhà ở, 

đất sản xuất, nước 

sinh hoạt

Dự án 2: Quy hoạch 

sắp xếp, bố trí, ổn 

định dân cư ở những 

nơi cần thiết

Phụ lục 2.2

Trong đó:

Tổng số

Tổng cộng các dự án của 

chương trình

Trong đó: Trong đó: Trong đó: Trong đó: Trong đó:

Tiểu dự án 1: Đổi 

mới hoạt động củng 

cố các trường 

DTNT, trường phổ 

thông DT bán trú, 

trường phổ thông có 

học sinh bán trú và 

xóa mù chữ cho 

người dân vùng 

DTTS 

Tiểu dự án 2: Ứng 

dụng công nghệ 

thông tin hỗ trợ 

phát triển kinh tế - 

xã hội và đảm bảo 

an ninh trật tự 

vùng đồng bào 

DTTS&MN

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

 VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CUỐI NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày              tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng
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Vốn ngân 

sách tỉnh

Vốn 

NSTW

Vốn ngân 

sách tỉnh

Vốn 

NSTW

Vốn 

ngân 

sách tỉnh

Vốn 

NSTW

Vốn 

ngân 

sách tỉnh

Vốn 

NSTW

Vốn 

ngân 

sách tỉnh

Trong đó:

STT

Dự án 4: Đầu tư cơ 

sở hạ tầng thiết yếu, 

phục vụ sản xuất, 

đời sống trong vùng 

ĐBDTTS&MN

Dự án 5: Phát triển 

giáo dục đào tạo 

nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực 

vùng đồng bào 

DTTS và miền núi

Dự án 6:  Bảo tồn, 

phát huy giá trị 

văn hóa truyền 

thống tốt đẹp của 

các dân tộc thiểu 

số gắn với phát 

triển du lịch

Dự án 10: Truyền 

thông, tuyên 

truyền, vận động 

trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu 

số và miền núi. 

Kiểm tra, giám sát 

đánh giá việc tổ 

chức thực hiện 

chương trình

Trong đó: Trong đó:

CÁC ĐƠN VỊ

CHI TIẾT THEO DỰ ÁN THÀNH PHẦN

Dự án 1:  Giải 

quyết tình trạng 

thiếu đất ở, nhà ở, 

đất sản xuất, nước 

sinh hoạt

Dự án 2: Quy hoạch 

sắp xếp, bố trí, ổn 

định dân cư ở những 

nơi cần thiết

Trong đó:

Tổng số

Tổng cộng các dự án của 

chương trình

Trong đó: Trong đó: Trong đó: Trong đó: Trong đó:

Tiểu dự án 1: Đổi 

mới hoạt động củng 

cố các trường 

DTNT, trường phổ 

thông DT bán trú, 

trường phổ thông có 

học sinh bán trú và 

xóa mù chữ cho 

người dân vùng 

DTTS 

Tiểu dự án 2: Ứng 

dụng công nghệ 

thông tin hỗ trợ 

phát triển kinh tế - 

xã hội và đảm bảo 

an ninh trật tự 

vùng đồng bào 

DTTS&MN

8 Các sở ban nghành 1.354 1.178 176 1.042 156 136 20

8.1
Sở Văn hóa, thể thao 

và Du lịch
599 521 78 521 78

8.2 Ban Dân tộc 652 567 85 521 78 46 7

8.3 Liên minh HTX 52 45 7 45 7

8.4 Tỉnh đoàn 51 45 6 45 6

9
Số vốn còn lại chưa 

phân bổ
14.003 12.730 1.273 12.730 1.273



Ghi chú 

Phụ lục 2.2

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

 VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CUỐI NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày              tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng



Ghi chú 

Ban Dân tộc chủ 

trì phối hợp với Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư tham mưu 

UBND tỉnh giao 

chi tiết vốn


